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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Q 

TỈNH Đ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 06/2018/QĐST-VDS         Q, ngày 15 tháng 10 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q, TỈNH Đ 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Xuân Hòa 

Thư ký phiên họp: Ông Trần Văn Thượng – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Q, tỉnh Đ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dânh huyện Q, tỉnh Đ tham gia phiên 

họp: Ông Vũ Xuân Trường - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Đ 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 126/2018/TLST-VDS ngày 13 tháng 8 năm 2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 06/2018/QĐST-VDS ngày 08 tháng 10 năm 2018, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:
 
Anh Quách Thanh T -  sinh năm 

1971. 

Địa chỉ: số 341 khu 9, ấp 7, xã P, huyện Q, tỉnh Đ. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 

1/ Chị Phan Kim P - sinh năm: 1975. 

Nơi cư trú cuối cùng: số 341 khu 9, ấp 7, xã P, huyện Q, tỉnh Đ. 

2/ Anh Phan Duy L – sinh năm 1966 

Địa chỉ: số 324 khu 9, ấp 7, xã P, huyện Q, Đ. 

(Anh Quách Thanh T, anh Phan Duy L có mặt tại phiên họp, chị Phan 

Kim P vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, anh Quách Thanh T có đơn yêu cầu Tòa án 

tuyên bố chị Phan Kim P - là vợ của anh đã chết vì: chị Phan Kim P đã biệt tích 
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từ tháng 4/2013, đến nay đã quá 05 năm mà không có tin tức; không những vậy, 

Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Đ đã ban hành Quyết định số 01/2017/QĐST-

VDS ngày 18/01/2017 tuyên bố chị Phan Kim P mất tích nhưng đến nay vẫn 

không có tin tức. 

Anh Phan Duy L không đồng ý với  yêu cầu của anh T mà cho rằng em 

gái anh là Phan Kim P vẫn còn sống, làm việc tại địa chỉ: Flats, 26/F Block 3, 

Nos.313-363 Rua de Braganca, Taipa, đặc khu hành chính Ma Cao, Trung 

Quốc. 

Chị Phan Kim P gửi Bản trình bày ý kiến đề ngày 11/9/2018 được hợp 

pháp hóa lãnh sự bởi Lãnh sự Nguyễn Văn Phong - Lãnh sự quán nước 

CNHXHCN Việt Nam tại Hồng Công theo hồ sơ chứng thực số 62, quyển số 

01-SCT/CK, CĐ thông báo cho Tòa án biết: Hiện nay chị đang sinh sống và 

làm việc tại địa chỉ: FLAT S, 26/F Block 3, Nos .313-363, Rua de Braganca, 

Taipa, đặc khu Hành chính Maucau SAR, Trung Quốc và chị có Giấy chứng 

minh nhân dân số 51087908 được cấp bởi Chính quyền Đặc khu hành chính 

Macau ngày 11/01/2007. 

Tại phiên họp hôm nay, Kiểm sát viên có ý kiến: Tòa án và người tham 

gia tố tụng đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng khi giải quyết việc dân sự. 

Về nội dung: chị Pham Kim P vẫn còn sống, làm việc tại Flats, 26/F Block 3, 

Nos.313-363 Rua de Braganca, Taipa, đặc khu hành chính Ma Cao nên đề nghị 

Tòa án bác yêu cầu của anh Quách Thanh T về việc yêu cầu tuyên bố chị P đã 

chết.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Q nhận định: 

[1] Anh Quách Thanh T - là chồng của chị Pham Kim P, có đơn yêu cầu 

Tòa án tuyên bố chị P đã chết. Kèm theo đơn yêu cầu, anh T cung cấp:  

- Đơn xin xác nhận của anh Quách Thanh T đề ngày 01/8/2018 được 

Công an xã P xác nhận nội dung: Chị Phan Kim P đã đi khỏi địa phương từ 

tháng 4/2013 và hiện nay không có mặt tại địa phương. 

- Hợp đồng Thông báo – nhắn tin số 184-NT/16 ngày 08/8/2016 giữa anh 

Quách Thanh T với Đài Tiếng Nói Việt Nam; 

- Quyết định số 01/2017/QĐST-VDS ngày 18/01/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Q, tỉnh Đ về việc tuyên bố chị Phan Kim P mất tích (đã có hiệu lực 

pháp luật). 
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[2] Quá trình làm việc, ngày 06/9/2018, anh T đã đăng báo hàng ngày 

trên Báo Nhân Dân (vào các ngày 29, 30/7/2018 và ngày 01/8/2018); nhắn tin 

trên Đài Tiếng Nói Việt Nam (từ ngày 10 đến ngày 12/9/2018) 

Tuy nhiên, vào ngày 29/8/2018, anh Phan Duy L đến Tòa án cung cấp 

Thị thực (Visas), Hộ chiếu (Passport), các hợp đồng lao động của chị Pham 

Kim P và Bản trình bày ý kiến đề ngày 11/9/2018 của chị P thể hiện: chị Pham 

Kim P vẫn còn sống và hiện đang làm việc tại Flats, 26/F Block 3, Nos.313-363 

Rua de Braganca, Taipa, đặc khu hành chính Ma Cao, Trung Quốc.  

[3] Xét thấy: Chứng cứ do anh Phan Duy L giao nộp tại Tòa án về thông 

tin của chị Phan Kim P đều được hợp pháp hóa Lãnh sự, được dịch sang tiếng 

Việt và đóng dấu xác nhận của Cơ quan dịch thuật nên rõ ràng và đã đủ cơ sở 

xác định: chị Pham Kim P vẫn còn sống và hiện đang làm việc tại Flats, 26/F 

Block 3, Nos.313-363 Rua de Braganca, Taipa, đặc khu hành chính Ma Cao, 

Trung Quốc.  

Do đó, Tòa án chấp nhận trình bày của anh Phan Duy L cũng như đề nghị 

của Kiểm sát viên tại phiên họp, bác yêu cầu của anh Quách Thanh T về việc 

yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Phan Kim P đã chết. 

[4] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết giải quyết việc dân sự: Anh Quách 

Thanh T phải chịu ứng lệ phí theo quy định Điều 9 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; Điều  361, 370, 371, 372, 376, 378 Bộ luật 

tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 22, 48, 49, 51, 53, 57, 58 Bộ luật dân sự;  

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Không chấp nhận yêu cầu của anh Quách Thanh T về việc đề nghị Tòa 

án tuyên bố chị Phan Kim P - sinh năm: 1975, nơi cư trú cuối cùng: số 341 khu 

9, ấp 7, xã P, huyện Q, tỉnh Đ đã chết. 

- Anh Quách Thanh T phải chịu 300.000đ lệ phí sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự, anh T đã nộp tạm ứng 300.000đ (Theo biên lai thu số 005718 ngày 

13/8/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Q) nên được chuyển thu lệ 

phí; ghi nhận anh T đã nộp xong. 
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- Anh Quách Thanh T, anh Phan Duy L được quyền kháng cáo; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Q có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày ra quyết định.                    

  

 
Nơi nhận: 

- VKSND huyện Q 

- THADS huyện Q 

- Các đương sự 

- UBND xã P 

- Cổng thông tin điện tử của Tòa án. 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

Lê Xuân Hòa 

 


